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Dieren in het Vietnamees

20 veelvoorkomende dierennamen in het Vietnamees
hond con chó

koe con bò

varken con lợn

kat con mèo

schaap con cừu

paard con ngựa

aap con khỉ

beer con gấu

vis (dier) con cá

leeuw con sư tử

tijger con hổ

olifant con voi

muis (dier) con chuột

duif con chim bồ câu

slak con ốc sên

spin con nhện

kikker con ếch

slang con rắn

krokodil con cá sấu

schildpad con rùa cạn
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Dierengerelateerde woorden in het Vietnamees
dier động vật

zoogdier động vật có vú

vogel con chim

insect côn trùng

reptiel bò sát

dierentuin vườn bách thú

dierenarts bác sĩ thú y

boerderij nông trại

bos rừng

rivier con sông

meer (water) hồ

woestijn sa mạc

www.pinhok.com/nl/leer-vietnamees/

Zoogdieren in het Vietnamees
panda con gấu trúc

giraf con hươu cao cổ

kameel con lạc đà

wolf con chó sói

zebra con ngựa vằn
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ijsbeer con gấu Bắc cực

kangoeroe con chuột túi

neushoorn con tê giác

luipaard con báo hoa mai

cheeta con báo săn

ezel con lừa

eekhoorn con sóc

vleermuis con dơi

vos con cáo

egel con nhím

otter con rái cá

www.pinhok.com/nl/leer-vietnamees/

Vogels in het Vietnamees
eend con vịt

kip con gà

gans con ngỗng

uil con cú

zwaan con thiên nga

pinguïn con chim cánh cụt

struisvogel con đà điểu
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raaf con quạ

pelikaan con bồ nông

flamingo con hồng hạc

Insecten in het Vietnamees
vlieg con ruồi

vlinder con bướm

bij con ong

mug con muỗi

mier con kiến

libel con chuồn chuồn

sprinkhaan con châu chấu

rups con sâu bướm

termiet con mối

lieveheersbeestje con bọ rùa

Zeedieren in het Vietnamees
walvis con cá voi

haai con cá mập

dolfijn con cá heo

zeehond con hải cẩu

kwal con sứa

octopus con bạch tuộc

zeeschildpad con rùa

zeester con sao biển

krab con cua
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